
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc Cung cấp báo giá và tiến 
độ cung cấp các thiết bị đo, thiết bị 
tự động hóa, van điện từ các loại 
phục vụ sửa chữa Tổ máy số 3 
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số thiết bị 
đo, thiết bị tự động hóa, van điện từ phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ 
thống thiết bị Tổ máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 
Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng 
như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 
hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 
phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/04/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/04/2023)

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

1 Van điện từ
Mã ký hiệu: SCG 551 B 418 MO
Thông số kỹ thuật:
Asco; Single Coil; Điện áp 220VAC

Asco Cái 01

2 Bộ chuyển đổi hệ số công 
suất

Mã ký hiệu: Model:S3(T)-PD-3-515A40
Thông số kỹ thuật:
Input 100V, 5A, 50Hz (-0,5-1-0,5), output (4-12-20) 
mA

 Cái 01

3 Bộ điều chỉnh chân không  
(Vacuum Regulator)

Mã ký hiệu: "- Model: VR10000C2 - Serial: 
US61000000000006740"
Thông số kỹ thuật:
10,000 PPD (200 kg/h) Maximum Chlorine E10

 Bộ 01

4 Bộ điều chỉnh điện áp 
model WT-2 Mã ký hiệu: model WT-2  Bộ 01

5 Bộ điều khiển chuyển 
nguồn nhanh Mã ký hiệu: Hankwang controller DCU-A  Bộ 01

6 Bộ điều khiển hệ thống DC
Mã ký hiệu: ATC JKQ-3000B
Thông số kỹ thuật:
DC:110/220V

 Cái 01

7 Bộ giám sát nhiệt độ MBA 
khô

Mã ký hiệu: BWDK-3208E
Thông số kỹ thuật:
ABKJ; Dải đo -30...200degC; 250VAC/10A;

 Cái 01

8 Bộ gioăng
Mã ký hiệu: 303678J
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết theo bản vẽ cấu tạo máy nén SRC-S-225

 Bộ 01

9 Cần gạt điều khiển cầu trục
Mã ký hiệu: QT3A-4F-5
Thông số kỹ thuật:
250VAC/DC 5A; điều khiển 4 hướng, 5 tốc tộ

 Cái 01

10 Đồng hồ đo điện áp
Mã ký hiệu: ATC IDVM05B
Thông số kỹ thuật:
0-400V; DC110/220V

 Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

11 Đồng hồ đo điện áp

Mã ký hiệu: KL-89
Thông số kỹ thuật:
Dải đo điện áp xoay chiều: 0 -450V; cấp chính xác: 
1,5; tỉ số đo: 450/110V; Kích thước mặt ngoài: 
(72x72x5)mm; Kích thước mặt trong 
(65x65x65)mm

 Cái 01

12 Đồng hồ đo dòng điện

Mã ký hiệu: KL-89
Thông số kỹ thuật:
Dải đo dòng điện xoay chiều: 0 - 250A; cấp chính 
xác:  1,5;  tỉ số 250/5A; Kích thước mặt ngoài: 
(72x72x5)mm; Kích thước mặt trong 
(65x65x65)mm

 Cái 01

13 Đồng hồ đo dòng điện
Mã ký hiệu: ATC IDAM05B
Thông số kỹ thuật:
400A; DC110/220V

 Cái 01

14 Đồng hồ đo dòng điện

Mã ký hiệu: KL-89
Thông số kỹ thuật:
Dải đo dòng điện xoay chiều: 0 - 600A; cấp chính 
xác:  1,5;  tỉ số 600/5A; Kích thước mặt ngoài: 
(72x72x5)mm; Kích thước mặt trong 
(65x65x65)mm

 Cái 01

15 Đồng hồ đo mức dầu MBA
Mã ký hiệu: Model: YZF2-250TH
Thông số kỹ thuật:
230VAC - 3A, 220VDC - 1A

 Cái 01

16 Đồng hồ đo mức dầu MBA
Mã ký hiệu: Model: YZF2-200
Thông số kỹ thuật:
230VAC - 3A, 220VDC - 1A

 Cái 01

17 Đồng hồ đo mức dầu MBA
Mã ký hiệu: Model: YZF2-200TH
Thông số kỹ thuật:
230VAC - 3A, 220VDC - 1A

 Cái 01

18 Thiết bị chuyển đổi công 
suất hiệu dụng

Mã ký hiệu: S3(T)-WD-3-515A4BN
Thông số kỹ thuật:
Input: AC 110V-5A-50Hz-0-952,6 W, output: DC 
(4-20)mA

 Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

19 Thiết bị chuyển đổi công 
suất phản kháng

Mã ký hiệu: Model:S3-RD-3-515A4B
Thông số kỹ thuật:
Input AC 110V-5A-50Hz-0-952,6;  output: DC (4 - 
12 -20)mA

 Cái 01

20 Thiết bị hiển thị cân kỹ 
thuật số

Mã ký hiệu: Model: WE2110
Thông số kỹ thuật:
OIML class up to 6000d; Multi range / Multi 
interval 2x 3000d; For 8 load cells each 350 & 
Gross, Net, Tare, Printing; 1xRS-232/RS-485 (4-
wire); 1xRS-232 printer / 2nd display; Panel housing 
144x72 (Aluminum); Mains connection 110...260V 
AC

 Cái 01
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